
  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Bản án số: 89/2019/DS-PT 

Ngày: 17/10/2019 

V/v:  T  n        ợ  đồng vay 

tài sản” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ  lậ  - Tự do - Hạn    ú  

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

                                             : 

       á  –   ủ  ọa    ê   òa:  Bà Nguyễn Thị Lan 

Cá         á : Bà Nguyễn Thị Hiệp Hòa   

 Bà Trần Thị Ánh Tuyết   

  ư ký     b ê  bả  phiên tòa: Bà Ngô Thị Xuân Vi - Th     Tòa  n nhân  ân 

t nh B nh Thu n  

              k     á                          : Bà Nguyễn Thị Hằng - 

Kiểm s t viên. 

Vào ngày 17/10/2019  t i tr  s  Tòa  n nhân  ân t nh B nh Thu n   t    ph   

thẩm  ông  hai v   n th  l  số 103/2019/TLPT-DS ngày 02/10/2019 về việ  “Tranh 

chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Do bản  n  ân sự sơ thẩm số 35/2019/DS-ST ngày 05/8/2019  ủa Tòa  n nhân 

dân huyện Đ bị  h ng   o. 

Theo Quyết định đ a v   n ra   t    ph   thẩm số 200/2019/QĐ-PT ngày  

04/10/2019  ủa Tòa  n nhân  ân t nh B nh Thu n  giữa     đ ơng sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Quá   T ị P  sinh năm 1969 

Địa  h : Đ ờng L, thị trấn T   huyện Đ  t nh B nh Thu n. 

2. Bị đơn: Bà Quảng T ị Viên N  sinh năm 1982  

Địa  h : Đ ờng N, thị trấn T  huyện Đ  t nh B nh Thu n. 

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

 + Ông Lê Văn H, sinh năm 1978 

Địa  h : Xã Đ1  huyện Đ  t nh B nh Thu n. 

Địa  h  liên hệ: Xã Đ2  huyện Đ  t nh B nh Thu n. 

 + Ông Bùi Văn Q  sinh năm 1963 

Địa  h : Đ ờng L, thị trấn T  huyện Đ  t nh B nh Thu n. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Q: Bà Qu  h Thị P, sinh năm 1969 

Địa  h : Đ ờng L, thị trấn T  huyện Đ  t nh B nh Thu n. Theo Giấy ủy quyền 
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ngày 15/10/2019. 

Do có kháng cáo của: Ng ời  ó quyền lợi  nghĩa v  liên quan ông Lê Văn H. 

T i phiên tòa,  ó mặt: Bà P, bà N, ông H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T  o án s  t   : 

 Nguyên đơn bà Quách Thị P trình bày: 

Bà và bà Quảng Thị Viên N  ó làm ăn với nhau từ năm 2017   hi bà N m  

t p hóa th   ó lấy hàng t i tiệm  ủa bà để b n l i. Trong qu  tr nh làm ăn   o tin 

t  ng nên bà đã nhiều lần  ho bà N vay tiền theo h nh thứ  trả góp  m   đí h vay 

là để bà N cho vay l i  iếm tiền lời  hênh lệ h và lấy vốn để buôn b n. Đến ngày 

24/8/2018 bà và bà N thống nhất chốt l i số tiền nợ  với tổng số tiền là 

500.000.000 đồng. Khi  hốt nợ hai bên thỏa thu n miệng lãi suất 1%/tháng. Ngày 

24/9/2018, bà N  ó trả  ho bà số tiền 100.000.000 đồng. Từ đó đến nay bà N 

 hông trả  ho bà đ ợ   hoản tiền nào nữa. Việ  bà N vay tiền  ủa bà thì ông Lê 

Văn H là  hồng bà N  ó biết  ông H nhiều lần đến t p hóa  ủa bà để lấy hàng. 

Tuy giấy vay tiền  h   ó một m nh bà N    tên     nh n  nh ng bà N vay tiền là 

để về  inh  oanh làm ăn trong gia đ nh nên ông Lê Văn H th  phải  ó nghĩa v  

liên đới trả nợ. Khoản tiền bà  ho bà N vay là tài sản  hung  ủa vợ  hồng bà 

( hồng bà là ông Bùi Văn Q).  

Nay bà N xin bà không tính lãi trên số tiền nợ gố  th  bà đồng  . Bà yêu 

 ầu Hội đồng   t    giải quyết buộ  bà N và ông H phải  ó nghĩa v  liên đới trả 

 ho bà số tiền nợ vay  òn l i là 400.000.000 đồng. Không yêu  ầu tính lãi suất. 

Bị đơn bà Quảng Thị Viên N trình bày:  

Năm 2017, khi bà m  t p hóa  ó lấy hàng  ủa bà Qu  h Thị P để b n  

ngoài ra bà  on vay m ợn tiền góp của bà P nhiều lần để  ho ng ời  h   vay l i 

nhằm  iếm tiền lời  hênh lệ h. Đến ngày 24/8/2018,  o  ó nhiều ng ời giựt nợ 

 ủa bà nên bà đã yêu  ầu bà P  hốt l i số tiền nợ  ho bà  tổng số tiền nợ đến ngày 

24/8/2018 là 500.000.000 đồng. Ngày 24/9/2018, bà  ó trả  ho bà P số tiền 

100.000.000 đồng. Khi  hốt nợ hai bên  hông  ó thoả thu n l i suất. Số tiền trên 

bà dùng để  ho ng ời  h   vay l i nhằm  iếm lời  tiền lời từ việ   ho vay l i bà 

 ùng để  hi phí trong gia đ nh. Bà vay tiền  ủa bà P thì ông H  ó biết  ông H 

nhiều lần đến tiệm  ủa bà P đã trả tiền và lấy hàng. Tuy nhiên những ng ời vay 

tiền  ủa bà đã bỏ trốn nên bà  hông  ó tiền để trả  ho bà P. Bà và ông H đã ly 

hôn theo bản  n số 78/2018/NHGĐ-ST ngày 26/9/2018  ủa Tòa án nhân dân 

huyện Đ, t nh B nh Thu n. Về giấy m ợn tiền đề ngày 24/8/2018 mà nguyên đơn 

nộp  ho Tòa  n th  ngoài những  hữ đ nh m y  ó sẵn   òn l i là  hữ viết và  hữ 

    ủa bà.  

Nay bà đồng   trả  ho vợ  hồng bà Qu  h Thị P số tiền nợ gố  

400.000.000 đồng,  hông tính lãi. Về tr  h nhiệm liên đới trả nợ  ho nguyên đơn 

th  bà đề nghị ông Lê Văn H phải  ó tr  h nhiệm liên đới  ùng bà để trả nợ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Văn H trình bày: 

Ông và bà Quảng Thị Viên N là vợ  hồng nh ng đã ly hôn từ ngày 
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26/9/2018 t i Tòa  n nhân  ân huyện Đ. Khi  òn sống  hung với nhau th  ban 

ngày không làm nghề s a  e  ban đêm đi   o mủ  ao su. Còn bà N buôn bán cám 

g o và  inh  oanh buôn b n t p hóa. Việ  quản l  và  hi tiêu tiền b   trong gia 

đ nh là  o bà N quyết định. Ông  ó biết việ  bà Qu  h Thị P và bà N làm ăn buôn 

b n với nhau  bà P  ó đến tiệm t p hóa  ủa vợ  hồng ông để  h ng và  iểm hàng  

ông  ó đến tiệm t p hóa  ủa bà P để lấy mỹ phẩm về b n l i. Tuy nhiên việ  bà N 

vay tiền  ủa bà P th  ông  hông biết  ông nghi ngờ bà N đã viết giấy nợ khống để 

bắt ông  ùng liên đới trả nợ. Ông  hông đồng    ùng bà N trả nợ  ho vợ  hồng 

bà P.  

Khi  òn sống  hung  ông và bà N  ó vay tiền để mua 02ha cao su với gi  

600.000.000 đồng  sau đó ông và bà N đã b n 02ha  ao su này  ho ng ời  h  . 

Tiền mua đất rẫy là  o ông vay ngân hàng 300.000.000 đồng   òn l i bà N lấy   

đâu ông  hông rõ. Năm 2017, ông và bà Na mua một th a đất t i thôn 7, xã Đ2 

và  ây  ựng t p hóa  tổng gi  trị hết  hoảng 1.100.000.000 đồng. Ông nghĩ đây 

là tiền  ho ông và bà N làm ra và tiết  iệm đ ợ . Ông  hông đồng   liên đới  ùng 

với bà N trả tiền nợ vay theo đơn  h i  iện  ủa bà Qu  h Thị P.  

Ông đề nghị Hội đồng   t     ho tr ng  ầu gi m định: 

- Chữ   ,  hữ viết  ủa bà Quảng Thị Viên N trong giấy vay nợ  ủa bà 

Qu  h Thị P đ ợ  l p ngày 24/8/2018 có phải là  hính  hữ viết  ủa bà Quảng Thị 

Viên N hay  hông   ể  ả  hữ   . 

- Chữ   ,  hữ viết  ủa bà Quảng Thị Viên N trong giấy vay nợ  ủa bà 

Qu  h Thị P đ ợ  l p ngày 24/8/2018 hay đ ợ  l p vào ngày 24/8/2018 hay l p 

sau ngày 24/8/2018. 

T i  ết lu n gi m định số 624/KLGĐ-PC09 ngày 31/7/2019  ủa Phòng  ỹ 

thu t h nh sự - Công an t nh B nh Thu n đã  ết lu n: 

- Chữ      hữ viết mang tên Quảng Thị Viên N trên tài liệu  ần gi m định 

   hiệu A so với  hữ      hữ viết đứng tên Quảng Thị Viên N trên     tài liệu 

mẫu so s nh    hiệu từ M1 đến M3 là  o  ùng một ng ời     viết. 

- Không đủ  ơ s  để  ết lu n      hữ viết trên tài liệu  ần gi m định    

hiệu A là đ ợ  l p đ ng vào ngày 24/8/2018 hay đ ợ  l p sau thời điểm ngày 

24/8/2018 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Văn Q trình bày: 

 Ông thống nhất với lời  hai  ủa vợ ông là bà Qu  h Thị P. Số tiền bà N đã 

vay  ủa bà P là tài sản  hung  ủa vợ  hồng ông bà  v  v y ông yêu  ầu bà N ông 

H phải  ó tr  h nhiệm liên đới trả l i  ho vợ  hồng ông số tiền nợ gố  là 

400.000.000 đồng, không tính lãi.  

Sau  hi hòa giải  hông thành; 

Ngày 05/8/2019, Tòa án nhân dân huyện Đ đã đ a v   n ra   t    t i bản  n số 

35/2019/DS-ST  quyết định: 

Căn  ứ:  

- Khoản 3 Điều  26  điểm a  hoản 1 Điều 35, điểm a  hoản 1 Điều 39, Điều 147  

Điều 160,  hoản 1 Điều 161   hoản 2 Điều 162  điểm b  hoản 2 Điều 227   hoản 3 
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Điều 228 và  hoản 1 Điều 273  ủa Bộ lu t tố t ng  ân sự; 

- Điều 463  Điều 466  Điều 468  Điều 469  ủa Bộ lu t  ân sự;    

- Điều 27  Điều 30 và Điều 37 Lu t Hôn nhân và gia đ nh;     

- Điều 26 Lu t Thi hành  n  ân sự. 

- Điểm b  hoản 1 Điều 24  Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủa Ủy ban Th ờng v  Quố  hội về mứ  thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  

và s    ng  n phí và lệ phí Tòa  n; 

- Nghị Quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019  ủa Hội đồng Thẩm ph n 

Tòa  n nhân  ân Tối  ao. 

Tuyên xử: Chấp nh n yêu  ầu  h i  iện  ủa nguyên đơn. 

1/ Buộ  Bà Quảng Thị Viên N và ông Lê Văn H phải trả  ho bà Qu  h Thị P và 

ông Bùi Văn Q số tiền là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng)  việ  phân  hia nghĩa 

v  trả nợ    thể nh  sau: 

- Bà Quảng Thị Viên N phải trả  ho bà Qu  h Thị P và ông Bùi Văn Q số tiền là 

200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). 

- Ông Lê Văn H phải trả  ho bà Qu  h Thị P và ông Bùi Văn Q số tiền là 

200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). 

Kể từ ngày bản  n  ó hiệu lự  ph p lu t  bà Qu  h Thị P và ông Bùi Văn Q có 

đơn yêu  ầu thi hành  n đối với số tiền bà Quảng Thị Viên N và ông Lê Văn H phải 

thanh to n nêu trên  nếu bà N và ông H  h a thi hành  ong số tiền nêu trên trên thì 

hàng th ng phải  hịu  hoản tiền lãi đối với số tiền  òn phải thi hành  n theo lãi suất 

theo quy định t i  hoản 2 Điều 468 Bộ lu t  ân sự t ơng ứng với thời gian  h m trả. 

2/ Về  hi phí gi m định: 

Buộ  ông Lê Văn H phải  hịu số tiền 3.060.000 đồng (Ba triệu  hông trăm s u 

m ơi ngh n đồng)  hi phí gi m định theo phiếu thu số 22 ngày 02/8/2019  ủa Phòng  ỹ 

thu t h nh sự - Công an t nh B nh Thu n  nh ng đ ợ  tính trừ vào tiền t m ứng  hi phí 

gi m định đã nộp là 10.000.000 đồng (M ời triệu đồng) theo biến bản giao nh n ngày 

08/7/2019. Hoàn trả l i  ho ông H số tiền 6.940.000 đồng (S u triệu  hín trăm bốn 

m ơi ngh n đồng) tiền t m ứng  hi phí gi m định đã nộp. 

3/ Về  n phí: 

- Buộ  bà Quảng Thị Viên N phải  hịu 10.000.000 đồng (M ời triệu đồng) án 

phí  ân sự sơ thẩm. Nộp t i Chi     thi hành  n  ân sự huyện Đ. 

- Buộ  ông Lê Văn H phải  hịu 10.000.000 đồng (M ời triệu đồng)  n phí  ân 

sự sơ thẩm. Nộp t i Chi     thi hành  n  ân sự huyện Đ. 

- Bà Qu  h Thị P  hông phải  hịu  n phí  ân sự sơ thẩm  đ ợ  hoàn trả 

10.400.000 (M ời triệu bốn trăm ngh n đồng) tiền t m ứng  n phí đã nộp theo biên lai 

thu t m ứng  n phí  lệ phí Tòa  n số 0025172 ngày 11/3/2019  ủa Chi     thi hành  n 

 ân sự huyện Đ. 

Ngoài ra bản  n  òn tuyên quyền  h ng   o  ủa     đ ơng sự  quy định về 

quyền và nghĩa v  thi hành án và thời hiệu thi hành  n. 



5 

 

 Ngày 26/8/2019, ông Lê Văn H  h ng   o bản  n sơ thẩm, ông không 

đồng   liên đới  ùng bà Quảng Thị Viên N trả  ho bà Qu  h Thị P và ông Bùi 

Văn Q số tiền 400.000.000 đồng với l   o bà N vay tiền  ủa bà P ông hoàn toàn 

 hông biết  mặt  h   năm 2017 (thời điểm bà N vay tiền  ủa bà P)  inh tế  ủa gia 

đ nh ông  ơ bản ổn định nên  ũng  hông phải đi vay tiền  ủa ng ời  h  . Việ  

Tòa sơ thẩm buộ  ông phải liên đới trả tiền là  hông phù hợp với quy định  ủa 

ph p lu t. 

 T i phiên tòa ph   thẩm: 

 Ông H tiếp t   đề nghị Hội đồng   t    ph   thẩm  hấp nh n yêu  ầu 

 h ng   o  ủa ông. 

 Bà Qu  h Thị P giữ nguyên yêu  ầu  h i  iện và đề nghị Hội đồng   t    

ph   thẩm  hông  hấp nh n yêu  ầu  h ng   o  ủa ông H. 

 - Bà Quảng Thị Viên N đề nghị giữ nguyên bản  n sơ thẩm. 

Quan điểm  ủa Đ i  iện Viện  iểm s t nhân  ân t nh B nh Thu n: 

+ Về thủ t   tố t ng: Thẩm ph n và Hội đồng   t    ph   thẩm tiến hành 

đ ng thủ t   tố t ng  ng ời tham gia tố t ng  hấp hành ph p lu t.  

+Về yêu  ầu  h ng   o  ủa ông Lê Văn H   t thấy  hông  ó  ăn  ứ để 

 hấp nh n. Việ  vay m ợn  ủa bà N là để  ho ng ời  h   vay l i  iếm lời ph   

v   ho  uộ  sống gia đ nh. Tòa sơ thẩm  ăn  ứ Điều 27 Lu t Hôn nhân và gia 

đ nh năm 2014 buộ  ông H  hịu tr  h nhiệm liên đới  ùng bà N trả  ho vợ  hồng 

bà P 400.000.000 đồng là  ó  ăn  ứ. Ông H  h ng   o nh ng  hông  ung  ấp 

đ ợ   hứng  ứ để  hứng minh. Đề nghị Hội đồng   t    ph   thẩm giữ nguyên 

bản  n sơ thẩm. 

Căn  ứ tài liệu   hứng  ứ  ó t i hồ sơ v   n đã đ ợ   em   t t i phiên tòa  

 ăn  ứ vào tr nh bày  ủa     đ ơng sự  quan điểm  ủa Đ i  iện Viện  iểm s t 

nhân  ân t nh B nh Thu n về việ  giải quyết v   n.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Nguyên đơn bà Qu  h Thị P  h i  iện yêu  ầu bà Quảng Thị Viên N và 

ông Lê Văn H trả  ho vợ  hồng bà số tiền 400.000.000 đồng. Tòa sơ thẩm  ăn  ứ 

vào  hoản 3 Điều 26 Bộ lu t tố t ng  ân sự 2015 và Điều 463 Bộ lu t  ân sự     

định quan hệ tranh  hấp “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” và giải quyết theo 

thẩm quyền là đ ng ph p lu t.  

 [2] T i phiên tòa ph   thẩm, bà P và bà N tiếp t       định trong năm 2017 

bà N  ó vay tiền  ủa bà P nhiều lần  đến năm 2018 hai bên  hốt nợ t i “giấy 

m ợn tiền” ngày 24/8/2018, bà N vay  ủa bà P số tiền 500.000.000 đồng  bà N đã 

trả  ho bà P 100.000.000 đồng. Bà N thừa nh n  òn nợ bà P 400.000.000 đồng. 

“Giấy mượn tiền” ngày 24/8/2018  h   ó ng ời  ho vay là bà P và ng ời vay là 

bà N ký tên. Ông H  h ng   o  ho rằng ông không tham gia cùng bà N vay tiền 

 ủa bà P nên ông  hông  ó tr  h nhiệm  ùng bà N trả nợ  ho bà P.  

 Hội đồng   t    ph   thẩm   t thấy: Mặ   ù “giấy m ợn tiền” ngày 

24/8/2018 bà N ký vay tiền  ủa bà P  hông  ó  hữ     ủa ông H nh ng số tiền bà 

N vay m ợn bà N trình bày  hông  ùng vào m   đí h  ho riêng cá nhân bà N mà 



6 

 

bà N dùng vào ph t triển  inh tế gia đ nh. Bà N vay  ủa bà P, bà N  ho ng ời 

khác vay l i  iếm lời  tiền lời bà dùng  hi phí trong gia đ nh  ông H biết việ  bà 

N vay tiền  ủa bà P, còn ông H  ho rằng bà N ng y t o  ghi nợ  hống bắt ông 

phải trả. Tuy nhiên, ông H  hông  hứng minh đ ợ  “giấy m ợn tiền” ngày 

24/8/2018 do bà N ghi  hống. Mặt  h  , qu  tr nh tham gia tố t ng thể hiện ông 

H và bà N  ết hôn năm 2006  ly hôn ngày 26/9/2018, khi ly hôn thì ông H và bà 

N không yêu  ầu giải quyết về tài sản  hung và nợ  hung. T i biên bản hòa giải 

ngày 19/4/2019, ông     định  ó biết việ  bà P với bà N làm ăn với nhau  trong 

quá tr nh  hung sống ông H và bà N có mua rẫy cao su trị gi  600.000.000 đồng  

vay ngân hàng 300.000.000 đồng  òn l i 300.000.000 đồng bà N lấy   đâu ra ông 

không rõ  năm 2011 ông H và bà N  ó  ây  ựng một ngôi nhà  năm 2017 có mua 

một th a đất   ây  ựng tiệm t p hóa gi  trị 1.100.000.000 đồng  ông H nghĩ đây 

là tiền bà N tiết  iệm đ ợ . T i “Bản  iến nghị” ngày 01/6/2019, ông H trình bày 

thu nh p ông đều đ a hết  ho bà N giữ và  hi tiêu trong gia đ nh. 

  Nh  v y qua tr nh bày  ủa bà N, ông H  ho thấy giữa bà P và bà N có quan 

hệ làm ăn  hung với nhau. Tiền b   trong gia đ nh  ủa bà N ông H đều  o bà N 

quản l   tự  ân đối  hi tiêu, là ng ời quyết định về tiền b   và  hi tiêu. Số tiền 

trên bà N vay trong thời  ỳ hôn nhân giữa bà N và ông H  òn đang tồn t i  m   

đí h vay là để ph t triển  inh tế gia đ nh. Điều 27 Lu t Hôn nhân và gia đ nh năm 

2014 quy định tr  h nhiệm liên đới  ủa vợ  hồng“2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm 

liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.”. Điều 30 Lu t Hôn 

nhân và gia đ nh năm 2014 quy định quyền  nghĩa v   ủa vợ  hồng trong việ  

đ p ứng nhu  ầu thiết yếu  ủa gia đ nh “1. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ thực 

hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.”. Điều 37 Lu t Hôn 

nhân và gia đ nh năm 2014 quy định nghĩa v   hung về tài sản  ủa vợ  hồng: “2. 

Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia 

đình”. Tòa sơ thẩm  ăn  ứ vào những  hứng  ứ trên buộ  ông H phải  ùng liên 

đới với bà N trả  ho vợ  hồng bà P 400.000.000 đồng tiền vay là hoàn toàn  ó 

 ăn  ứ, đ ng ph p lu t.  

 T i phiên tòa ph   thẩm ông H  hông  ung  ấp đ ợ  tài liệu,  hứng  ứ nào 

 hứng minh bà N vay 400.000.000 đồng  ủa vợ  hồng bà P là để s    ng riêng 

cho cá nhân bà N nên  hông  ó  ơ s  để Hội đồng   t    ph   thẩm  hấp nh n 

yêu  ầu  h ng   o  ủa ông Hiền. 

 [3] Về  n phí: Do bản  n sơ thẩm đ ợ  giữ nguyên nên ông Lê Văn H phải 

 hịu  n phí  ân sự ph   thẩm theo quy định.  

V      lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ: Khoản 1 Điều 308   hoản 1 Điều 148 Bộ lu t Tố t ng  ân sự  

 hoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy 

ban th ờng v  Quố  hội quy định về mứ  thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  và 

s    ng  n phí và lệ phí Tòa  n.  

Không chấp nh n yêu  ầu kháng cáo  ủa ông Lê Văn H, giữ nguyên bản  n 
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 ân sự sơ thẩm số 35/2019/DS-ST ngày 05/8/2019  ủa Tòa  n nhân  ân huyện Đ. 

1. Á  dụng:  

- Khoản 3 Điều  26  điểm a  hoản 1 Điều 35  điểm a  hoản 1 Điều 39  Điều 147  

Điều 160   hoản 1 Điều 161   hoản 2 Điều 162  điểm b  hoản 2 Điều 227   hoản 3 

Điều 228 và  hoản 1 Điều 273  ủa Bộ lu t tố t ng  ân sự; 

- Điều 463  Điều 466  Điều 468  Điều 469  ủa Bộ lu t  ân sự;    

- Điều 27  Điều 30 và Điều 37 Lu t Hôn nhân và gia đ nh;     

- Điều 26 Lu t Thi hành  n  ân sự. 

- Điểm b  hoản 1 Điều 24  Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủa Ủy ban Th ờng v  Quố  hội về mứ  thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  

và s    ng  n phí và lệ phí Tòa  n; 

- Nghị Quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019  ủa Hội đồng Thẩm ph n 

Tòa  n nhân  ân Tối  ao. 

2. Tuyên xử: Chấp nh n yêu  ầu  h i  iện  ủa nguyên đơn. 

Buộ  Bà Quảng Thị Viên N và ông Lê Văn H phải trả  ho bà Qu  h Thị P và 

ông Bùi Văn Q số tiền là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng)  việ  phân  hia nghĩa 

v  trả nợ    thể nh  sau: 

- Bà Quảng Thị Viên N phải trả  ho bà Qu  h Thị P và ông Bùi Văn Q số tiền là 

200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). 

- Ông Lê Văn H phải trả  ho bà Qu  h Thị P và ông Bùi Văn Q số tiền là 

200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). 

Kể từ ngày bản  n  ó hiệu lự  ph p lu t  bà Qu  h Thị P và ông Bùi Văn Q có 

đơn yêu  ầu thi hành  n đối với số tiền bà Quảng Thị Viên N và ông Lê Văn H phải 

thanh to n nêu trên  nếu bà N và ông H  h a thi hành  ong số tiền nêu trên trên th  

hàng th ng phải  hịu  hoản tiền lãi đối với số tiền  òn phải thi hành  n theo lãi suất 

theo quy định t i  hoản 2 Điều 468 Bộ lu t  ân sự t ơng ứng với thời gian  h m trả. 

3. Về   i   í giá  địn : 

Buộ  ông Lê Văn H phải  hịu số tiền 3.060.000 đồng (Ba triệu  hông trăm s u 

m ơi ngh n đồng)  hi phí gi m định theo phiếu thu số 22 ngày 02/8/2019  ủa Phòng  ỹ 

thu t h nh sự - Công an t nh B nh Thu n  nh ng đ ợ  tính trừ vào tiền t m ứng  hi phí 

gi m định đã nộp là 10.000.000 đồng (M ời triệu đồng) theo biến bản giao nh n ngày 

08/7/2019. Hoàn trả l i  ho ông H số tiền 6.940.000 đồng (S u triệu  hín trăm bốn 

m ơi ngh n đồng) tiền t m ứng  hi phí gi m định đã nộp. 

4. Về án   í: 

- Buộ  bà Quảng Thị Viên N phải  hịu 10.000.000 đồng (M ời triệu đồng)  n 

phí  ân sự sơ thẩm. Nộp t i Chi     thi hành  n  ân sự huyện Đ. 

- Buộ  ông Lê Văn H phải  hịu 10.000.000 đồng (M ời triệu đồng)  n phí  ân 

sự sơ thẩm. Nộp t i Chi     thi hành  n  ân sự huyện Đ. 

- Bà Qu  h Thị P  hông phải  hịu  n phí  ân sự sơ thẩm  đ ợ  hoàn trả 

10.400.000 (M ời triệu bốn trăm ngh n đồng) tiền t m ứng  n phí đã nộp theo biên lai 

thu t m ứng  n phí  lệ phí Tòa  n số 0025172 ngày 11/3/2019  ủa Chi     thi hành  n 
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 ân sự huyện Đ. 

- Ông Lê Văn H phải  hịu 300.000 đồng  n phí  ân sự ph   thẩm nh ng đ ợ  

 hấu trừ 300.000 đồng đã nộp theo biên lai thu tiền t m ứng  n phí số 0025611 ngày 

29/8/2019  ủa Chi     Thi hành  n  ân sự huyện Đ. Ông H đã nộp đủ  n phí  ân sự ph   

thẩm. 

Tr ờng hợp bản  n  quyết định đ ợ  thi hành theo quy định t i Điều 2 Lu t 

thi hành  n Dân sự th  ng ời đ ợ  thi hành  n  ân sự  ng ời phải thi hành  n Dân 

sự  ó quyền thỏa thu n thi hành  n  quyền yêu  ầu thi hành  n  tự nguyện thi 

hành  n hoặ  bị   ỡng  hế thi hành  n theo quy định t i     Điều  6  7 và 9 Lu t 

thi hành  n  ân sự; thời hiệu thi hành  n đ ợ  thự  hiện t i Điều 30 Lu t thi hành 

 n  ân sự. 

Bản  n ph   thẩm  ó hiệu lự  ph p lu t  ể từ ngày tuyên  n (17/9/2019). 

N i n ận: 
- VKSND t nh B nh Thu n; 

- TAND huyện Đ; 

- Chi     THADS huyện Đ; 

- Đ ơng sự; 

- L u hồ sơ. 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn T ị L n 

 

 

 


